MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: HÓA HỌC 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Hidrocacbon không no
	Ankin
	4
	3
	1*
	4
	
	
	
	
	4
	1
	7
	20

	2
	Hidrocacbon thơm
	Benzen
	4
	3
	1*
	
	1
	4
	
	
	4
	1
	7
	17,5

	3
	Ancol - phenol
	Ancol - phenol
	4
	3
	1*+

1** +
1***
	4
	1
	10
	1****
	9
	4
	
	
	32,5

	4
	Adehit – axit cacboxilic
	Andehit
	4
	3
	1**

+

1***
	4
	
	
	1****
	
	
	
	
	30

	Tổng
	16
	12
	3
	12
	2
	14
	1
	9
	16
	5
	45
	100%

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Ba câu 1* kết hợp thành 1 câu viết chuỗi phản ứng.

- Hai câu 1** kết hợp hoặc chọn 1 để tạo thành câu phân biệt các chất

- Hai Câu 1*** chọn một câu phản ứng chứng minh.
-Hai câu 1**** chọn một câu xác định CTPT của hai chất kế tiếp

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
MÔN: HÓA HỌC, LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức


	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Hidrocacbon không no
	Ankin
	Nhận biết:

- Định nghĩa ankin.

- Công thức chung của ankin.

- Tên gọi của ankin (từ công thức gọi tên và từ tên gọi suy công thức).

- Đồng phân của ankin

- Các phản ứng thể hiện tính chất hóa học của ankin.

Thông hiểu:

- Từ tính chất hóa học thực hiện chuỗi phản ứng.
	4
	1*
	
	

	2
	Hidrocacbon thơm
	Benzen
	Nhận biết:

- Công thức chung của dãy đồng đẳng của benzen
- Tên gọi và công thức của một sô chất toluen, etyl benzen, stiren.
- Số đồng phân của hợp chất thơm có công thức C8H10.
- Phản ứng thế hidro trong vòng benzen của benzen và toluen.
- Phản ứng cộng của benzen.

Thông hiểu: 

- Dựa vào các phản ứng thực hiện chuỗi phản ứng.

Vận dụng cao:

- Phản ứng của benzen với Br2, HNO3.
- Phản ứng của toluen với Br2 và HNO3.
	4
	1*
	1
	

	3
	Ancol - phenol
	Ancol - phenol
	Nhận biết: 

- Công thức chung của ancol no đơn chức.

- Số đồng phân của ancol C4H10O.

- Tên gọi của ancol.

- Tính chất hóa học của ancol
- Độ của ancol.

- Tên gọi tính chất của phenol

Thông hiểu: 

- Thực hiện chuỗi phản ứng của ancol
- Phân biệt ancol, glixerol, phenol.

- Phản ứng chứng minh của phenol.

Vận dụng:

- Bài tập hỗn hợp của ancol với phenol hoăc hỗn hợp ancol với glixerol.
Vận dụng cao:

Bài tập tìm công thức của ancol
	4
	1*

+

1**

+ 

1***
	1
	1****

	
	Andehit – axit cacboxylic
	andehit
	Nhận biết: 

- Công thức chung của andehit no đơn chức.

- Số đồng phân andehit của C4H8O.

- Tên gọi của andehit.

- Tính chất vật lý của andehit
- Tính chất hóa học của andehit.

Thông hiểu: 

- Phân biệt andehit

- Viết phản ứng chứng minh tính chất của andehit.
Vận dụng cao:

Bài tập tìm công thức của andehit
	4
	1**
+

1***
	
	1****

	
	
	
	
	16
	3
	2
	1


